
Thông tin về mẹ

Nam Nữ Họ tên
Nghề 

nghiệp
Họ tên

Nghề 

nghiệp
Chỗ ở hiện tại

Địa chỉ theo sổ hộ 

khẩu

1 Vũ Minh Khang 19/10/2019 x 3068069583 Vũ Văn Tuấn CN Nguyễn Thị Thùy Dung GV Kim Thành - HD Kim Thành - HD 0919995450

2 Ngô Tường Vy 31/05/2019 x 3169995690 Ngô Văn Bình CN Phạm Đổng Minh Thư Tự do Thôn Cữ Thôn Cữ 0346912139

3 Nguyễn Khánh Nam 30/08/2019 x 3169995688 Nguyễn Văn Quân CN Lê Thị Ngọc Mai CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0383625717

4 Hoàng Thị Thảo Nguyên 25/09/2019 x 3169995694 Hoàng Phương Thảo CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0385119530

5 Vũ Hải An 25/11/2019 x 3169995685 Vũ Văn Công CN Khúc Thị Hiền CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0383105940

6 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 11/11/2019 x 3169995680 Nguyễn Văn Hồng Lái xe Lê Thị Lý CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0396378706

7 Ngô Ngọc Như Quỳnh 24/12/2019 x 3169995681 Ngô Văn Đạt Tự do Nguyễn Thị Hoa CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0934383996

8 Vũ Phương Thảo 16/07/2019 x 3169995683 Vũ Văn Thắng CN Nguyễn Thị Hà CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0912953584

9 Nguyễn An Na 27/12/2019 x 3169995678 Nguyễn Văn Trường CN Hoàng Hương Diễm Tự do Cụm 3 - Dụ Nghĩa Cụm 3 - Dụ Nghĩa 0794165561

10 Trần Hoàng Bách 22/04/2019 x 3169995692 Trần Văn Bình CN Đỗ Thị Thanh CN Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0943435256

11 Ngô Tiến Đạt 04/11/2019 x 3168069631 Ngô Văn Tâm CN Nguyễn Thị Hương CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0867480128

12 Hoàng Minh Trung 21/03/2019 x 3176419404 Hoàng Đình Chiến CN Nguyễn Thị Hương CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0818168906

13 Lưu Minh Hiếu 31/01/2019 x 3168069441 Lưu Văn Ninh CN Nguyễn Thị Thảo CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0936845634

14 Ngô Văn Hoàng 11/03/2019 x 3171588352 Ngô Văn Hoàn CN Nguyễn Thị Dung CN Thôn Cữ An Hòa 0977891496

15 Nguyễn Mạnh Tuấn 15/11/2019 x 3176475407 Nguyễn Thị Ánh Dương CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0387299174

16 Trần Khánh Huyền 21/01/2019 x Trần Văn Đức Tự do Hoàng Thị Hiền Tự do Thôn Cữ Thôn Cữ 0349072819

17 Nguyễn Đăng Khôi 16/10/2019 x Nguyễn Văn Tùng CN Vũ Thị Giang CN Thôn Cữ Thôn Cữ 0369144720

18 Nguyễn Hữu Hoàng Lâm 13/07/2019 x Nguyễn Hữu Tường Tự do Trần Thị Xuyên Tự do Cụm 4 - Dụ Nghĩa Cụm 4 - Dụ Nghĩa 0981198676

19 Nguyễn Thu Phương 25/01/2019 x Nguyễn Viết Mạnh CN Nguyễn Thị Diệu Thu CN Thôn Cữ Quốc Tuấn 0368451490
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